	    ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

  

                     
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG GHI ĐIỂM THI
KỲ THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẬC NGHỀ 3/7
CHO CÔNG NHÂN CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

KHÓA NGÀY 10/01/2017

· Nghề

: Điện xí nghiệp


Môn thi: Lý thuyết

· Ngày thi
:    10/01/2017


Địa điểm:

	SOÁ TT
	                HOÏ VAØ
	TEÂN
	NGAØY SINH
	NÔI SINH
	SỐ TỜ
	ĐIỂM
	KÝ NỘP

	1
	Huỳnh Công 
	Bình
	20/12/1984
	Tiền Giang
	
	
	

	2
	Phan Nghĩa 
	Bình
	20/10/1976
	Hà Tĩnh
	
	
	

	3
	Nguyễn Quang 
	Chính
	01/10/1973
	Tp.HCM
	
	
	

	4
	Trần Quang 
	Cường
	16/06/1984
	Tp.HCM
	
	
	

	5
	Nguyễn Hữu 
	Độ
	10/10/1970
	Khánh Hòa
	
	
	

	6
	Chu Anh 
	Dũng
	07/06/1991
	Hải Phòng
	
	
	

	7
	Đỗ Thành 
	Dũng
	18/06/1979
	Gia Lai
	
	
	

	8
	Nguyễn Công 
	Dương
	15/02/1979
	Hải Dương
	
	
	

	9
	Lê Văn 
	Duy
	10/05/1982
	Nam Định
	
	
	

	10
	Đặng Văn 
	Hà
	16/05/1983
	Bắc Giang
	
	
	

	11
	Nguyễn Thanh 
	Hải
	23/10/1979
	Tp.HCM
	
	
	

	12
	Phạm Quang 
	Hải
	03/02/1981
	Vũng Tàu
	
	
	

	13
	Tô 
	Hoài
	21/07/1972
	Thái Bình
	
	
	

	14
	Lưu Ngọc 
	Hoàng
	20/04/1980
	Quảng Nam
	
	
	

	15
	Đặng Quốc 
	Hùng
	04/07/1979
	Tp.HCM
	
	
	

	16
	Đinh Nhất 
	Hùng
	05/07/1974
	Tp.HCM
	
	
	

	17
	Nguyễn Hữu 
	Hùng
	08/10/1979
	Bắc Ninh
	
	
	

	18
	Phạm Đức 
	Huy
	22/07/1987
	Vĩnh Long
	
	
	

	19
	Nguyễn Anh 
	Khoa
	29/10/1985
	Tp.HCM
	
	
	

	20
	Phạm Đặng 
	Khoa
	22/02/1977
	Ninh Bình
	
	
	

	21
	Nguyễn Thanh 
	Luân
	25/08/1986
	Bình Dương
	
	
	

	22
	Nguyễn Huỳnh 
	Minh
	03/12/1983
	Tp.HCM
	
	
	

	23
	Vũ Tú 
	Nam
	01/06/1988
	Hải Dương
	
	
	

	24
	Trần Hữu 
	Phát
	27/12/1991
	Hải Phòng
	
	
	

	25
	Nguyễn Hồ Tấn 
	Phương
	06/12/1975
	Tp.HCM
	
	
	

	26
	Nguyễn Sỹ 
	Quý
	07/10/1977
	Nghệ An
	
	
	

	27
	Trần Công 
	Sang
	24/12/1984
	Tây Ninh
	
	
	

	28
	Lê Hữu 
	Tài
	06/06/1970
	Tp.HCM
	
	
	

	29
	Hồ Như 
	Tâm
	16/02/1973
	Quảng Nam
	
	
	

	30
	Lai Thiên 
	Tân
	21/03/1977
	Long An
	
	
	

	31
	Vũ Văn 
	Thanh
	24/01/1976
	Nam Định
	
	
	

	32
	Bùi Tiến 
	Thành
	06/05/1992
	Cần Thơ
	
	
	

	33
	Nguyễn Minh 
	Thảo
	17/11/1993
	Vĩnh Long
	
	
	

	34
	Giản Tư 
	Thìn
	26/09/1969
	Nghệ An
	
	
	

	35
	Nguyễn Minh 
	Trung
	27/02/1984
	Tp.HCM
	
	
	

	36
	Vũ Thành 
	Trung
	12/07/1988
	Hải Phòng
	
	
	

	37
	Ngô Văn 
	Tuyền
	25/11/1985
	Hải Phòng
	
	
	

	38
	Trần Thế 
	Vinh
	27/03/1978
	Tp.HCM
	
	
	

	39
	Nguyễn Hoàng 
	Vũ
	22/09/1985
	Bắc Ninh
	
	
	


· TỔNG SỐ BÀI NỘP: ……………




GIỎI: ………. HV: ………%
· TỔNG SỐ TỜ NỘP: …………….




KHÁ: ………. HV: ………%
TB    : ………. HV: ………%

YẾU : ………. HV: ………%
  Ngaøy      thaùng  01 naêm 2017




Ngaøy      thaùng  01 naêm 2017
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI




         CÁN BỘ COI THI
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Ký tên
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Ngaøy      thaùng  01 naêm 2017










  GIÁO VIÊN CHẤM THI
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Ký tên
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Ký tên


	    ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

  

                     
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢNG GHI ĐIỂM THI

KỲ THI CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẬC NGHỀ 3/7
CHO CÔNG NHÂN CỦA CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

KHÓA NGÀY 10/01/2017

· Nghề

: Điện xí nghiệp


Môn thi: Thực hành
· Ngày thi
:    10/01/2017


Địa điểm: 

	SOÁ TT
	                HOÏ VAØ
	TEÂN
	NGAØY SINH
	NÔI SINH
	ĐIỂM
	KÝ TÊN
	GHI CHÚ

	1
	Huỳnh Công 
	Bình
	20/12/1984
	Tiền Giang
	
	
	

	2
	Phan Nghĩa 
	Bình
	20/10/1976
	Hà Tĩnh
	
	
	

	3
	Nguyễn Quang 
	Chính
	01/10/1973
	Tp.HCM
	
	
	

	4
	Trần Quang 
	Cường
	16/06/1984
	Tp.HCM
	
	
	

	5
	Nguyễn Hữu 
	Độ
	10/10/1970
	Khánh Hòa
	
	
	

	6
	Chu Anh 
	Dũng
	07/06/1991
	Hải Phòng
	
	
	

	7
	Đỗ Thành 
	Dũng
	18/06/1979
	Gia Lai
	
	
	

	8
	Nguyễn Công 
	Dương
	15/02/1979
	Hải Dương
	
	
	

	9
	Lê Văn 
	Duy
	10/05/1982
	Nam Định
	
	
	

	10
	Đặng Văn 
	Hà
	16/05/1983
	Bắc Giang
	
	
	

	11
	Nguyễn Thanh 
	Hải
	23/10/1979
	Tp.HCM
	
	
	

	12
	Phạm Quang 
	Hải
	03/02/1981
	Vũng Tàu
	
	
	

	13
	Tô 
	Hoài
	21/07/1972
	Thái Bình
	
	
	

	14
	Lưu Ngọc 
	Hoàng
	20/04/1980
	Quảng Nam
	
	
	

	15
	Đặng Quốc 
	Hùng
	04/07/1979
	Tp.HCM
	
	
	

	16
	Đinh Nhất 
	Hùng
	05/07/1974
	Tp.HCM
	
	
	

	17
	Nguyễn Hữu 
	Hùng
	08/10/1979
	Bắc Ninh
	
	
	

	18
	Phạm Đức 
	Huy
	22/07/1987
	Vĩnh Long
	
	
	

	19
	Nguyễn Anh 
	Khoa
	29/10/1985
	Tp.HCM
	
	
	

	20
	Phạm Đặng 
	Khoa
	22/02/1977
	Ninh Bình
	
	
	

	21
	Nguyễn Thanh 
	Luân
	25/08/1986
	Bình Dương
	
	
	

	22
	Nguyễn Huỳnh 
	Minh
	03/12/1983
	Tp.HCM
	
	
	

	23
	Vũ Tú 
	Nam
	01/06/1988
	Hải Dương
	
	
	

	24
	Trần Hữu 
	Phát
	27/12/1991
	Hải Phòng
	
	
	

	25
	Nguyễn Hồ Tấn 
	Phương
	06/12/1975
	Tp.HCM
	
	
	

	26
	Nguyễn Sỹ 
	Quý
	07/10/1977
	Nghệ An
	
	
	

	27
	Trần Công 
	Sang
	24/12/1984
	Tây Ninh
	
	
	

	28
	Lê Hữu 
	Tài
	06/06/1970
	Tp.HCM
	
	
	

	29
	Hồ Như 
	Tâm
	16/02/1973
	Quảng Nam
	
	
	

	30
	Lai Thiên 
	Tân
	21/03/1977
	Long An
	
	
	

	31
	Vũ Văn 
	Thanh
	24/01/1976
	Nam Định
	
	
	

	32
	Bùi Tiến 
	Thành
	06/05/1992
	Cần Thơ
	
	
	

	33
	Nguyễn Minh 
	Thảo
	17/11/1993
	Vĩnh Long
	
	
	

	34
	Giản Tư 
	Thìn
	26/09/1969
	Nghệ An
	
	
	

	35
	Nguyễn Minh 
	Trung
	27/02/1984
	Tp.HCM
	
	
	

	36
	Vũ Thành 
	Trung
	12/07/1988
	Hải Phòng
	
	
	

	37
	Ngô Văn 
	Tuyền
	25/11/1985
	Hải Phòng
	
	
	

	38
	Trần Thế 
	Vinh
	27/03/1978
	Tp.HCM
	
	
	

	39
	Nguyễn Hoàng 
	Vũ
	22/09/1985
	Bắc Ninh
	
	
	


· TỔNG SỐ BÀI NỘP: ……………




GIỎI: ………. HV: ………%









KHÁ: ………. HV: ………%
TB    : ………. HV: ………%

YẾU : ………. HV: ………%
  Ngaøy      thaùng  01 naêm 2017




     Ngaøy      thaùng  01 naêm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI




   GIÁO VIÊN COI – CHẤM THI










1/ ………………………………….












Ký tên
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Ký tên


